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1. Thông tin về giảng viên:

Giảng viên 1:

· Họ và tên:   Nguyễn Hữu Đạt

· Chức danh, học vị:   Phó Giáo sư. Tiến sĩ

· Thời gian làm việc:  Thứ hai – thứ sáu (7:00 -18:00)

· Địa điểm làm vịêc:  Khoa Ngôn ngữ học (P.302, nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

· Điện thoại: 0912770132   

·   Email:  datnh53@yahoo.com
Giảng viên 2: 

 -  Họ và tên:   Nguyễn Thị Phương Thùy

 -  Chức danh, học vị:  Tiến sĩ

· Thời gian làm việc:  Thứ hai – thứ sáu (7:00 -18:00)

· Địa điểm làm vịêc:  Khoa Ngôn ngữ học (P.302, nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

· Điện thoại:0979191636      

·   Email:  thuy81np@yahoo.com
2. Thông tin về môn học

· Tên môn học: Tiếng Việt và văn học Việt Nam


· Mã môn học: 

LIN3067
· Số tín chỉ: 

02

· Loại môn học:    
Tự chọn

· Môn học tiên quyết:  

· Số giờ tín chỉ:     
30   trong đó:

        +  Lí thuyết:     
24

        +  Thực hành:  
03

        +  Tự học:        
03    

3. Mục tiêu môn học

· Kiến thức

· Hiểu được vốn từ vựng và các kiểu cấu trúc ngữ pháp thường được sử dụng trong thơ ca tiếng Việt.

· Hiểu được vốn từ vựng và các kiểu cấu trúc ngữ pháp thường được sử dụng trong văn xuôi tiếng Việt.

· Hiểu được lịch sử hình thành và quá trình phát triển của văn học Việt Nam.

· Hiểu được những đặc trưng cơ bản của văn học Việt Nam của mỗi thời kỳ.

· Hiểu được nội dung những tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam qua mỗi thời kỳ.

· Hiểu được nghệ thuật ngôn ngữ trong thơ ca và trong văn xuôi Việt Nam 

· Kỹ năng
· Nắm được các thao tác phân tích nghĩa từ và nghĩa câu trong thơ ca và trong văn xuôi Việt Nam.

· Nắm được cách phân kỳ văn học Việt Nam theo đặc trưng sáng tác và dấu mốc lịch sử..

· Nắm được các nguyên tắc phân tích một tác phẩm văn học.

· Biết cách tóm tắt nội dung một tác phẩm văn học .

· Có thể sử dụng các kiến thức đã học vào việc dịch thuật, dạy tiếng phục vụ cho nhu cầu giao lưu văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và các nước khác.   

· Nhận thức
· Thấy được vẻ đẹp của tiếng Việt  được thể hiện qua ngôn ngữ văn học. 

· Thấy được sự sáng tạo trong tư duy nghệ thuật dân gian Việt Nam.

· Thấy được sự sáng tạo trong tư duy nghệ thuật của các nhà văn, nhà thơ Việt Nam.

· Thấy được bản sắc văn hóa và tinh thần yêu nước, ý chí tự cường của dân tộc Việt Nam.

4. Tóm tắt nội dung môn học   

       Môn Tiếng Việt và văn học Việt Nam cung cấp cho sinh viên: hệ thống vốn từ vựng và ngữ pháp thường được sử dụng trong văn học dân gian và văn học viết tiếng Việt (các đơn vị từ ngữ, các kiểu cấu trúc ngữ pháp thường được sử dụng trong thơ ca, trong văn xuôi), các kiến thức cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của văn học Việt Nam từ văn học dân gian đến văn học hiện đại, thao tác đọc-hiểu một tác phẩm văn học cụ thể cũng như việc tóm tắt nội dung chính của tác phẩm. Đồng thời môn học còn trang bị cho sinh viên các tri thức cần thiết để có thể phân kỳ các giai đoạn phát triển của văn học dựa trên mặt biểu hiện của ngôn ngữ cũng như các đặc trưng sáng tác văn học. Với các kiến thức học được, sinh viên có thể vận dụng vào thực tiễn dịch thuật, nghiên cứu, giảng dạy văn học cho người bản ngữ và người nước ngoài học tiếng Việt.

5. Nội dung  môn học

1.  Văn học dân gian Việt Nam.

1.1Khái luận chung

1.1.1 Văn học dân gian và văn học viết.
1.1.2  Đặc điểm của văn học dân gian.

1.1.3 Phân loại văn học dân gian

1.1.4 Từ ngữ và ngữ pháp.

1.2 Thần thoại

1.2.1 Nguồn gốc hình thành

1.2.2 Nội dung của truyện thần thoại

1.2.3 Từ ngữ và ngữ pháp.

1.3 Truyền thuyết

1.3.1 Nguồn gốc hình thành

1.3.2 Nội dung và những đặc điểm của truyền thuyếti

1.3.3 Từ ngữ và ngữ pháp.

1.4 Truyện cổ tích

1.4.1 Nguồn gốc hình thành

1.4.2 Nội dung và những đặc điểm của truyện cổ tích

1.4.3 Từ ngữ và ngữ pháp.

1.5  Ca dao và câu đố

1.5.1 Phân biệt ca dao và câu đố

1.5.2 Nội dung và những đặc điểm của  ca dao và câu đố

1.5.3 Từ ngữ và một số mô hình cú pháp đặc trưng

1.6  Thành ngữ và tục ngữ tiếng Việt

1.6.1 Phân biệt thành ngữ và tục ngữ

1.6.2 Các kiểu cấu trúc đặc trưng của thành ngữ, tục ngữ

1.6.3 Cách phân tích thành ngữ, tục ngữ.

1.7 Tiến trình phát triển và vai trò của văn học dân gian Việt Nam đối với sự phát triển của văn hóa dân tộc

1.7.1 Tiến trình phát triển

1.7.2 Vai trò của văn học dân gian Việt Nam đối với sự phát triển của văn hóa dân tộc

1.7.3 Từ ngữ và ngữ pháp

2.   Văn học viết ( văn học thành văn)

2.1Khái quát về văn học viết 

2.1.1 Bối cảnh lịch sử

2.1.2 Một số đặc điểm trong sáng tác văn học

2.1.3 Đặc điểm ngôn ngữ của văn học viết.

2.2 Các giai đoạn phát triển của văn học viết thời kỳ từ X-XIX

2.2.1 Giai đoạn từ thế kỷ X đến thế kỷ XV

2.2.2 Giai đoạn từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII

2.2.3 Giai đoạn từ thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX

2.3 Các giai đoạn phát triển của văn học viết thời kỳ từ giữa thế kỷ XIX đến nay

2.3.1 Giai đoạn từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

2.3.2 Giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến 1945

2.3.3 Giai đoạn từ 1945đến 1975

2.3.4 Giai đoạn Đổi mới

2.3Một số đặc điểm cơ bản của văn học viết Việt Nam từ thế kỷ X đến nay

2.3.1 Đặc điểm về nội dung

2.3.2 Đặc điểm về hình thức

2.3.3 Đặc điểm về  ngôn ngữ và pháp sáng tác

3.  Đọc-hiểu một số tác phẩm văn học

3.1 Sơn tinh- Thủy tinh

3.1.1.Phân tích nội dung và ý nghĩa của truyện

3.1.2 Cách tóm tắt nội dung và kể lại câu chuyện

3.1.3 Các từ ngữ khó và các kiểu cấu trúc cú pháp

3.2 Sọ Dừa

3.2.1.Phân tích nội dung và ý nghĩa của truyện

3.2.2 Tóm tắt nội dung và kể lại caahu chuyện

3.2.3 Các từ ngữ khó và các kiểu cấu trúc cú pháp

3.3 Thầy bói xem voi

3.3.1Phân tích nội dung và ý nghĩa của truyện

3.3.2 Tóm tắt nội dung và kể lại câu chuyện

3.3.3 So sánh truyện “Sọ Dừa” và “Sơn tinh-Thủy tinh”

3.3.4 Các từ ngữ khó và các kiểu cấu trúc cú pháp

3.4 Bình gốm và bình sắt

3.4.1Phân tích nội dung và ý nghĩa của truyện

3.4.2 Tóm tắt nội dung và kể lại câu chuyện

3.4.3 Các từ ngữ khó và các kiểu cấu trúc cú pháp

3.5 Chả cá Lã Vọng

3.5.1Phân tích nội dung và ý nghĩa của truyện

3.5.2 Tóm tắt nội dung và kể lại câu chuyện

3.5.3 Một số từ ngữ  và các kiểu cấu trúc cú pháp

3.6 Làng Vòng

3.6.1Phân tích nội dung và ý nghĩa của truyện

3.6.2 Tóm tắt nội dung và kể lại câu chuyện

3.6.3 So sánh truyện “làng Vòng” và truyện “Bình gốm bình sắt”

3.7 Truyện Kiều (trích đoạn)

3.7.1Phân tích nội dung và  nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích

3.7.2 Nêu nhận xét về đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong đoạn trích

3.7.3 Viết lại nội dung đoạn trích thành một bài văn xuôi

3.8 Chiều hôm ( thơ Hồ Chí Minh)

3.8.1Phân tích nội dung và  nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích

3.8.2 Nêu nhận xét về đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong đoạn trích

3.8.3 Viết lại nội dung đoạn trích thành một bài văn xuôi

3.8.4 Viết một đoạn văn tóm tắt về tiểu sử cuộc đời và văn thơ Hồ Chí Minh

3.9 Đôi mắt ( Nam Cao)

3.9.1Phân tích nội dung và ý nghĩa của truyện

3.9.2 Tóm tắt nội dung và kể lại câu chuyện

3.9.3. So sánh truyện “Đôi mắt” và các truyện đã học.

6.   Tài liệu phục vụ cho môn học

6.1  Tài liệu bắt buộc
1. Hữu Đạt, Nguyễn Thị Phương Thùy.2006.Văn học Việt Nam và tiếng Việt văn học. Nxb ĐHQG Hà Nội.
2. Nguyễn Mạnh Hùng.1999. Văn học Việt Nam (từ thế kỷ X đến thế kỷ XX)

6.2  Tài liệu tham khảo thêm

3. Hữu Đạt.2007.Nghĩa biểu vật, biểu niệm của từ và việc phân tích chúng trong quá trình tiếp cận hình tượng thơ. Tạp chí ĐHQG.H., số 1.

4. Hữu Đạt.2008. Đất nước- Một hình tượng đặc sắc về Tổ quốc và sự cách tân trong ngôn ngữ thơ. Tạp chí Thơ. Số 6.

5. Hữu Đạt.2008.  Văn hóa ngôn từ, phong cách thơ Hồ Chí Minh và việc dịch bài thơ Chiều tối.  Tạp chí Ngôn ngữ..Số 6.

6. Phan Cự Đệ.1966.Phong trào Thơ mới. Nxb KH.

7. Bùi Duy Tân.2002.Nhớ lại và suy nghĩ về phân kỳ chia đoạn văn học dân tộc.Trong “ Một số vấn đề về lý luận và lịch sử văn học. ĐHQG Hà Nội.

8. Nguyễn Thị Phương Thùy.2005. Đối thanh bằng/trắc và cách gieo vần trong thơ Hàn Mạc Tử. Ngữ học trẻ.

9. Nguyễn Thị Phương Thùy.2006. Sự cách tân của cấu trúc thơ hiện đại. Tạp chí Ngôn ngữ, số 11.

10. Nguyễn Thị Phương Thùy.2008. Vài nét về sự chuyển biến và cách tân cấu trúc thơ từ 1945 đến 1975. Tạp chí Ngôn ngữ, số 11.

11. Viện Văn học.1999. Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học.Viện Văn học XB.

12. Viện Văn học.1977. Tác giả văn xuôi Việt Nam hiện đại. Nxb KHXH.

7.   Chính sách đối với môn học
· Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của sinh viên được ghi trong môn học 
· Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ quá 20 % số giờ).

· Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, làm và nộp bài tập đúng hạn.  

· Vi phạm các qui định sẽ bị trừ điểm thành phần. 

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá  kết quả học tập
8.1 Hình thức kiểm tra  và trọng số

	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	1
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	· Tham gia lớp học, thái độ học tập

· Kiểm tra bài cũ,  bài tập về nhà
	10%

	2
	Kiểm tra định kì
	Các nội dung thông báo trước
	30%

	3
	Thi hết môn
	Các nội dung chính của môn học.
	60%

	
	Điểm môn học
	
	100%


8.2 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra

	TT
	 Loại bài tập/kiểm tra
	                             Tiêu chí đánh giá

	 1.
	 Bài tập cá nhân
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Nộp đúng thời hạn. 

	 2.
	 Bài tập nhóm
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Có bằng chứng là kết quả làm việc theo nhóm.

5. Nộp đúng thời hạn.

	 3.
	 Bài kiểm tra/thi
	 Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án


            Duyệt                                Chủ nhiệm bộ môn                         Giảng viên

